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CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 
CHỦ ĐỀ 1: MẠCH DAO ĐỘNG.

I. TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN MẠCH DAO ĐỘNG.
Câu 1.
Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc bằng
A. 
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C. 
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Câu 2.
Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với chu kỳ bằng
A. 
[image: image5.wmf]T2LC
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Câu 3.
Mạch dao động điện từ LC có tần số dao động f được tính theo công thức
A. 
[image: image9.wmf]1

fLC

2

=

p


B. 
[image: image10.wmf]1

f

2LC

=

p


C. 
[image: image11.wmf]2

f

LC

p

=


D. 
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Câu 4.
Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm 
[image: image13.wmf]L2(mH)
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và tụ điện có điện dung 
[image: image14.wmf]C2(pF)
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[image: image15.wmf]2
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. Tần số đao động của mạch là
A. 
[image: image16.wmf]f2,5Hz
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B. 
[image: image17.wmf]f2,5Hz
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C. 
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Câu 5.
Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 
[image: image20.wmf]L1/(mH)
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 và một tụ điện có điện dung
[image: image21.wmf]4
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. Chu kỳ dao động của mạch là
A. 
[image: image22.wmf]4
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Câu 6.
Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể. Dao động điện từ riêng của mạch LC có chu kì 2,0.10−4 s. Điện trường trong tụ biến đổi với chu kì là 
A. 0,5. 10−4 s.
B. 4,0. 10−4 s
C. 2,0. 10−4 s.
D. 1,0. 10−4 s.

Câu 7.
Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung l/π2 μF và một cuộn dây có độ tự cảm 0,25 μH. Từ trường trong ống dây biến thiên với tần số là 
A. 1MHz.

B. 2 MHz.
C. 0,5MHz
D. 5 MHZ.
Câu 8.
Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch
A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 9.
Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 4 lần thì tần số đao động của mạch
A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 10.
Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm lên 8 lần và giảm điện dung 2 lần thì tần số dao động của mạch sẽ
A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần.
D. giảm 4 lần.

Câu 11.
Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tăng điện dung của tụ điện lên 9 lần thì chu kì dao động riêng của mạch sẽ
A. tăng 9 lần.
B. giảm 9 lần.
C. tăng 3 lần.
D. giảm 3 lần.

Câu 12.
Muốn tăng tần số dao động riêng mạch LC lên gấp 4 lần thì
A. tăng điện dung C lên gấp 4 lần.
B. giảm độ tự cảm L còn 
[image: image26.wmf]L/16

.
C. giảm độ tự cảm L còn 
[image: image27.wmf]L/4

.
D. giảm độ tự cảm L còn 
[image: image28.wmf]L/2

.

Câu 13.
Một mạch dao động điện từ gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 5 (H và tụ điện có điện dung
C. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch đang có dao động điện từ với tần số riêng f = 5 MHz. Lấy (2 = 10. Điện dung của tụ điện trong mạch dao động là
A. C = 40 pF.
B. C = 40 nF. 
C. C = 20 pF. 
D. C = 0,2 nF.
Câu 14.
Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm có độ tự cảm 
[image: image29.wmf]1
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 và một tụ điện có điện

dung C. Tần số dao động riêng của mạch là 1 MHz. Giá trị của C bằng
A. 
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B. 
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Câu 15.
Một mạch dao động điện từ gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 5 (H và tụ điện có điện dung C. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch đang có dao động điện từ với tần số riêng f = 5 MHz. Lấy (2 = 10. Điện dung của tụ điện trong mạch dao động là
A. C = 40 pF.
B. C = 40 nF. 
C. C = 20 pF. 
D. C = 20 nF.
Câu 16.
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 
[image: image34.wmf]3s
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. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là
A. 
[image: image35.wmf]s
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Câu 17.
Một mạch dao động LC có chu kỳ dao động là T, chu kỳ dao động của mạch sẽ là 
[image: image39.wmf]T2T
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A. thay C bởi 
[image: image40.wmf]C2C
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B. thay L bởi 
[image: image41.wmf]L2L
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C. thay C bởi 
[image: image42.wmf]C2C
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 và L bởi 
[image: image43.wmf]L2L
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D. thay C bởi 
[image: image44.wmf]CC/2
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Câu 18.
Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị
A.từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.

B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.
C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.

D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.

Câu 19. Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số 
[image: image46.wmf]0
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 Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là 
[image: image47.wmf](
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A. 
[image: image48.wmf]/2
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B. 
[image: image49.wmf]j=p
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C. 
[image: image50.wmf]/2
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D. 
[image: image51.wmf]0
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Câu 20.Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện
C. Nếu gọi I0 là dòng điện cực đại trong mạch thì hệ thức liên hệ giữa điện tích cực đại Q0 và I0 là:
A. 
[image: image52.wmf]00
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B. 
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C. 
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D. 
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II.TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG MẠCH DAO ĐỘNG
Câu 1.
Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng 
[image: image56.wmf](
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#A. Tần số góc dao động của mạch là
A. 
[image: image57.wmf]100rad/s
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B. 
[image: image58.wmf]1000rad/s
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C. 
[image: image59.wmf]2000rad/s

w= 

.
D. 
[image: image60.wmf]20000rad/s
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Câu 2.
Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình 
[image: image61.wmf](
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. Tần số dao động của mạch là
A. 
[image: image62.wmf]f10Hz
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B. 
[image: image63.wmf]f10kHz
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C. 
[image: image64.wmf]f2Hz
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D. 
[image: image65.wmf]f2kHz
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Câu 3.
Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là
A. 2,5.103 kHz.
B. 3.103 kHz.
C. 2.103 kHz.
D. 103 kHz.

Câu 4.
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là I0 và giá trị cực đại của điện áp giữa hai bản tụ điện là U0. Giá trị của f được xác định bằng biểu thức
A. f = [image: image66.wmf]0
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Câu 5.
Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 8 nF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng
A. 0,12A. 
B. 1,2 mA. 
C. 1,2A. 
D. 12 mA.
Câu 6.
Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là
A. T = 2(
[image: image70.wmf]0
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B. T = 2(Q0I0.
C. T = 2(
[image: image71.wmf]0
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Câu 7.
Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm 
[image: image72.wmf]L500H
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 và một tụ điện có điện dung 
[image: image73.wmf]C5F
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. Giả sử tại thời điểm ban đầu điện tích của tụ điện đạt giá trị cực đại 
[image: image75.wmf]4
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C. Biểu thức của cường độ đòng điện qua mạch là:
A. 
[image: image76.wmf]4
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[image: image79.wmf]4
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Câu 8.
Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 25 nF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 4 mH điện trở thuần của mạch dao động không đáng kể. Giả sử ở thời điểm ban đầu cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại và bằng 40 mA. Biểu thức điện tích trên một bản tụ trong mạch dao động là
A. q = 4.10-7cos(105t + [image: image80.wmf]2
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) (C).
B. q = 4.10-7cos(105t - [image: image81.wmf]2
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) (C). 
C. q = 4.10-7cos105t (C). 

D. q = 4.10-7cos(105t + () (C).
Câu 9.
Cho mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,4 mH và một tụ điện có điện dung C = 16 pF. Biết lúc t = 0 cường độ dòng điện trong mạch cực đại và bằng 12 mA. Biểu thức cường dộ dòng điện tức thời trong mạch là
A. i = 12cos12,5(.107t (mA).

B. i = 12cos12,5.107t (mA).
C. i = 12cos(12,5.107t + [image: image82.wmf]2
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D. i = 12cos(12,5.107t - [image: image83.wmf]2
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Câu 10. Trong một mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản tụ có biểu thức 
[image: image84.wmf]6
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. Biểu thức của cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây L là:
A. 
[image: image85.wmf]i6cos200tmA
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D. 
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III.  TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP MẠCH DAO ĐỘNG
Câu 1: Một mạch dao động LC lí tưởng có cuộn dây có độ tự cảm 40 mH và tụ điện có điện dung
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,  điện tích cực đại của tụ 
[image: image91.wmf]10
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 C. Khi điện tích của tụ bằng 
[image: image92.wmf]10
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điện trong mạch có độ lớn:
A. 
[image: image93.wmf]7
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B. 
[image: image94.wmf]7
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C. 
[image: image95.wmf]7
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D. 
[image: image96.wmf]7
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Câu 2: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ điều hòa với tần số góc 
[image: image97.wmf]6
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. Khi điện tích tức thời của tụ điện là 
[image: image98.wmf]8
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 C thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch 
[image: image99.wmf]I0,05
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 A. Điện tích lớn nhất của tụ điện có giá trị:
A. 
[image: image100.wmf]8
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B. 
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C. 
[image: image102.wmf]8
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D. 
[image: image103.wmf]8
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Câu 3: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc 
[image: image104.wmf]4
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 . Điện tích cực đại trên tụ điện là 
[image: image105.wmf]9
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 . Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 
[image: image106.wmf]6
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 A thì điện tích trên tụ điện là:
A. 
[image: image107.wmf]10
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8,66.10C

-

 

 
Câu 4: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc 1000 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 
[image: image111.wmf]10

6.10

-

C. Khi điện tích của tụ điện bằng 
[image: image112.wmf]10

33.10

-

C thì dòng điện trong mạch có độ lớn
A. 
[image: image113.wmf]7

33.10A

-

 


B. 
[image: image114.wmf]7

6.10A

-

 


C. 
[image: image115.wmf]7

3.10A

-

 


D. 
[image: image116.wmf]7

2.10A

-

 


Câu 5: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc 
[image: image117.wmf]1000rad/s

 

 . Điện tích cực đại trên tụ điện là  
[image: image118.wmf]6

5.10

-

 C. Khi điện tích của tụ điện bằng 
[image: image119.wmf]6

3.10

-

 C thì dòng điện trong mạch có độ lớn
A. 
[image: image120.wmf]3

33.10A

-

 


B. 
[image: image121.wmf]3

6.10A

-

 


C. 
[image: image122.wmf]3

3.10A

-

 


D. 
[image: image123.wmf]3

4.10A

-

 


Câu 6: Muốn tăng tần số dao động riêng mạch LC lên gấp 4 lần thì

A. tăng điện dung C lên gấp 4 lần.
B. giảm độ tự cảm L còn 
[image: image124.wmf]L/16

.


C. giảm độ tự cảm L còn 
[image: image125.wmf]L/4

.
D. giảm độ tự cảm L còn 
[image: image126.wmf]L/2

.
Câu 7: Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kỳ
A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.
B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L. 
C. phụ thuộc vào cả L và C.
D. không phụ thuộc vào L và C.
Câu 8: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch
A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. giảm 2 lần.
Câu 9: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 4 lần thì tần số đao động của mạch

A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. giảm 2 lần.
Câu 10: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm lên 8 lần và giảm điện dung 2 lần thì tần số dao động của mạch sẽ
A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần.
D. giảm 4 lần.
Câu 11: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc bằng
A. 
[image: image127.wmf]2LC

w=p


B. 
[image: image128.wmf]2

LC

p

w=


C. 
[image: image129.wmf]LC

w=

.
D. 
[image: image130.wmf]1

LC

w=


Câu 12: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với chu kỳ bằng
A. 
[image: image131.wmf]T2LC

=p


B. 
[image: image132.wmf]2

T

LC

p

=


C. 
[image: image133.wmf]1

T

LC

=


D. 
[image: image134.wmf]1
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Câu 13: Mạch dao động điện từ LC có tần số dao động f được tính theo công thức
A. 
[image: image135.wmf]1

fLC
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p


B. 
[image: image136.wmf]1

f

2LC

=

p


C. 
[image: image137.wmf]2
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=


D. 
[image: image138.wmf]1L
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=

p


Câu 14: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng 
[image: image139.wmf](

)

i0,05sin5000t

=

 A. Tần số góc dao động của mạch là
A. 
[image: image140.wmf]5000rad/s

w= p

.

B. 
[image: image141.wmf]2000rad/s

w=p 

.

C. 
[image: image142.wmf]5000rad/s

w= 

.

D. 
[image: image143.wmf]2500rad/s

w=p 

.
Câu 15: Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình 
[image: image144.wmf](

)

4

q4cos2.10tC

=pm

. Tần số dao động của mạch là

A. 
[image: image145.wmf]f10Hz

= 

.
B. 
[image: image146.wmf]f10kHz

= 

.
C. 
[image: image147.wmf]f2Hz

=p 

.
D. 
[image: image148.wmf]f2kHz

=p 

.
Câu 16: Một mạch dao động LC gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 
[image: image149.wmf]1

L(H)

2

=

p

 và một tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là 
[image: image150.wmf]0

f0,5MHz

= 

. Giá trị của C bằng 
A. 
[image: image151.wmf](

)

2

CnF
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.
B. 
[image: image152.wmf](

)

2

CpF
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p

.
C. 
[image: image153.wmf](

)

2

CF

=m

p

.
D. 
[image: image154.wmf](
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.
Câu 17: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 
[image: image155.wmf]L1/(mH)

=p 

 và một tụ điện có điện dung
[image: image156.wmf]4

C(nF)

= 

p

. Chu kỳ dao động của mạch là

A. 
[image: image157.wmf]4

T4.10(s)

-
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.
B. 
[image: image158.wmf]6

T2.10(s)

-
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.
C. 
[image: image159.wmf]5

T4.10(s)

-
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.
D. 
[image: image160.wmf]6

T4.10(s)

-
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.

Câu 18: Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là 
[image: image161.wmf]0

Q

 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 
[image: image162.wmf]0

I

 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là

A. 
[image: image163.wmf]0
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.
B. 
[image: image164.wmf]22

00
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.
C. 
[image: image165.wmf]0
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Q
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.
D. 
[image: image166.wmf]00

T2QI

=p

.

Câu 19: Một khung dao động gồm một cuộn dây L và tụ điện C thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 
[image: image167.wmf]5

0

Q10C

-

=

 và cường độ dòng điện cực đại trong khung là 
[image: image168.wmf]0

I10A

= 

. Chu kỳ dao động của mạch là

A. 
[image: image169.wmf]7

T6,28.10(s)

=

.
B. 
[image: image170.wmf]3

T2.10(s)
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=

.
C. 
[image: image171.wmf]5

T0,628.10(s)

-

=

.
D. 
[image: image172.wmf]6

T62,8.10(s)

=

.
Câu 20: Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm có độ tự cảm 
[image: image173.wmf]1

L(H)

=

p

 và một tụ điện có điện

dung C. Tần số dao động riêng của mạch là 1 MHz. Giá trị của C bằng
A. 
[image: image174.wmf](
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.
B. 
[image: image175.wmf](
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.
C. 
[image: image176.wmf](
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.
D. 
[image: image177.wmf](
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Câu 21: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm 
[image: image178.wmf]L2(mH)

= 

và tụ điện có điện dung 
[image: image179.wmf]C2(pF)

= 

, lấy
[image: image180.wmf]2

10

p=

. Tần số đao động của mạch là
A. 
[image: image181.wmf]f2,5Hz

= 

.
B. 
[image: image182.wmf]f2,5Hz

= M

. 
C. 
[image: image183.wmf]f1Hz

= 

.
D. 
[image: image184.wmf]f1Hz

= M

.

Câu 22: Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch dao động LC là 
[image: image185.wmf]0

iIcos(t)

=w+j

. Biểu

thức của điện tích trong mạch là:

A.
[image: image186.wmf]0

qIcos(t)

=ww+j

 .

B. 
[image: image187.wmf]0
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qcos(t)

2
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C. 
[image: image188.wmf]0

qIcos(t)
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p
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.

D. 
[image: image189.wmf]0

qQsin(t)

=w+j

.

Câu 23: Phương trình dao động của điện tích trong mạch dao động LC là 
[image: image190.wmf]0

qQcos(t)

=w+j

. Biểu

thức của hiệu điện thế trong mạch là:

A.
[image: image191.wmf]0

uQcos(t)
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 .

B. 
[image: image192.wmf]0
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C. 
[image: image193.wmf]0

uQcos(t)
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.

D. 
[image: image194.wmf]0

uQsin(t)
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.

Câu 24: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm L và C mắc nối tiếp có dung kháng 
[image: image195.wmf]100

 W

 và cuộn cảm thuần có cảm kháng 
[image: image196.wmf]50

 W

. Ngắt mạch, đồng thời giảm L đi 0,5 H rồi nối LC tạo thành mạch dao động thì tần số góc dao động riêng của mạch là 100 rad/s. Tính 
[image: image197.wmf]w

?

A. 100 rad/s.
B. 200 rad/s.
C. 400 rad/s.
D. 50 rad/s.

Câu 25: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 
[image: image198.wmf]3s

 m

. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là

A. 
[image: image199.wmf]s

9 m

.
B. 
[image: image200.wmf]s

27 m

.
C. 
[image: image201.wmf]1
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.
D. 
[image: image202.wmf]1
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.
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CHỦ ĐỀ 2: SÓNG ĐIỆN TỪ, SÓNG VÔ TUYẾN
Câu 1: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ mang năng lượng.

C. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

D. Vận tốc sóng điện từ gần bằng vận tốc ánh sáng.

Câu 2: Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ?

A. Mang năng lượng. B. Là sóng ngang.

C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản. D. Truyền được trong chân không.

Câu 3: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào

A. hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC.

B. hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở.

C. hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường.

D. hiện tượng giao thoa sóng điện từ.

Câu 4: Công thức nào sau đây dùng để tính được bước sóng và các thông số L, C của mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện?

A. 
[image: image203.wmf]2
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 B. 
[image: image204.wmf]2vLC

lp
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 C. 
[image: image205.wmf]L
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 D. 
[image: image206.wmf]v

2LC

l

p

=


Câu 5: Tần số dao động điện từ trong khung dao động thoả mãn hệ thức nào sau đây?

A. 
[image: image207.wmf]f2LC

p

=

 B. 
[image: image208.wmf]2

f
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=

 C. 
[image: image209.wmf]1
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=

 D. 
[image: image210.wmf]L
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Câu 6: Chọn câu trả lời sai. Trong mạch dao động LC, bước sóng điện từ mà mạch đó có thể phát ra trong chân không là

A. 
[image: image211.wmf]v/f

l

=

 B. 
[image: image212.wmf]v.T

l

=

 C. 
[image: image213.wmf]2vLC

lp

=

 D. 
[image: image214.wmf]o
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Câu 7: Để tìm sóng có bước sóng 
[image: image215.wmf]l

trong máy thu vô tuyến điện, người ta phải điều chỉnh giá trị của điện dung C và độ tự cảm L trong mạch dao động của máy. Giữa 
[image: image216.wmf]l

, L và C phải thoả mãn hệ thức

A. 
[image: image217.wmf]v

2LC

p

l

=

 B. 
[image: image218.wmf]2LC.v

pl

=

 C. 
[image: image219.wmf]2LC
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=

 D. 
[image: image220.wmf]LC
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Câu 8: Một sóng điện từ có tần số f = 6 MHz. Bước sóng của sóng điện từ đó là

A. 
[image: image221.wmf]l

= 25 m B. 
[image: image222.wmf]l

= 60 m C. 
[image: image223.wmf]l

= 50 m D. 
[image: image224.wmf]l

= 100 m

Câu 9: Sóng FM của đài tiếng nói Việt Nam có tần số f = 100 MHz. Bước sóng mà đài thu được có giá trị là

A. 
[image: image225.wmf]l

= 10 m B. 
[image: image226.wmf]l

= 3 m C. 
[image: image227.wmf]l

= 5 m D. 
[image: image228.wmf]l

= 2 m

Câu 10: Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150 kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là

A. 
[image: image229.wmf]l

= 2000 m. B. 
[image: image230.wmf]l

= 2000 km. C. 
[image: image231.wmf]l

= 1000 m. D. 
[image: image232.wmf]l

= 1000 km.

Câu 11: Một mạch thu sóng có L = 
[image: image233.wmf]10 H

m

, C = 1000/
[image: image234.wmf]2

p

 pF thu được sóng có bước sóng là

A. 
[image: image235.wmf]l

= 0,6 m B. 
[image: image236.wmf]l

= 6 m C. 
[image: image237.wmf]l

= 60 m  D. 
[image: image238.wmf]l

= 600 m

Câu 12: Một mạch dao động LC đang dao động tự do. Người ta đo được điện tích cực đại trên 1 bản tụ là Q0 = 10-6 C và dòng điện cực đại trong mạch I0 = 10 A. Bước sóng điện từ mà mạch có thể phát ra là:

A. 
[image: image239.wmf]l

= 1,885 m B. 
[image: image240.wmf]l

= 18,85 m C. 
[image: image241.wmf]l

= 188,5 m D. 
[image: image242.wmf]l

= 1885 m

Câu 13: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880 pF và cuộn cảm 
[image: image243.wmf]L = 20 H.

m

 Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. 
[image: image244.wmf]l

= 100 m. B. 
[image: image245.wmf]l

= 150 m. C. 
[image: image246.wmf]l

= 250 m. D. 
[image: image247.wmf]l

= 500 m.

Câu 14: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm 
[image: image248.wmf]L = 2 H

m

và một tụ điện C0 = 1800 pF. Nó có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là:

A. 
[image: image249.wmf]l

= 11,3 m B. 
[image: image250.wmf]l

= 6,28 m C. 
[image: image251.wmf]l

= 13,1 m D. 
[image: image252.wmf]l

= 113 m

Câu 15: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung biến đổi được. Khi đặt điện dung của tụ điện có giá trị 20 F thì bắt được sóng có bước sóng 30 m. Khi điện dung của tụ điện giá trị 180 F thì sẽ bắt được sóng có bước sóng là

A. 
[image: image253.wmf]l

= 150 m. B. 
[image: image254.wmf]l

= 270 m. C. 
[image: image255.wmf]l

= 90 m. D. 
[image: image256.wmf]l

= 10 m.

Câu 16: Nếu xếp theo thứ tự: sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn trong thang sóng vô tuyến thì

A. Bước sóng giảm, tần số giảm. B. Năng lượng tăng, tần số giảm.

C. Bước sóng giảm, tần số tăng. D. Năng lượng giảm, tần số tăng.

Câu 17: Sóng cực ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

A. Vài nghìn mét. B. Vài trăm mét. C. Vài chục mét. D. Vài mét.

Câu 18: Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin trong nước?

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.

Câu 19: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li?

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.

Câu 20: Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li?

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.

Câu 21: Sóng nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện?

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.

Câu 22: Chọn câu đúng khi nói về sóng vô tuyến?

A. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng trung.

B. Bước sóng càng dài thì năng lượng sóng càng lớn.

C. Ban đêm sóng trung truyền xa hơn ban ngày.

D. Sóng dài bị nước hấp thụ rất mạnh.
Câu 23: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung C = 0,1 nF và cuộn cảm có độ tự cảm 
[image: image257.wmf]L = 30 H.
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 Mạch dao động trên có thể bắt được sóng vô tuyến thuộc dải 

A. sóng trung. B. sóng dài. C. sóng ngắn. D. sóng cực ngắn.

Câu 24: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung 
[image: image258.wmf]C = 1F

m

và cuộn cảm có độ tự cảm L = 25 mH. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng vô tuyến thuộc dải

A. sóng trung. B. sóng dài. C. sóng cực ngắn. D. sóng ngắn.

Câu 25: Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 
[image: image259.wmf]2
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(pF) và cuộn cảm có độ tụ cảm biến thiên. Để có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng 
[image: image260.wmf]l

= 100 m thì độ tự cảm cuộn dây bằng bao nhiêu?

A. L = 0,0645 H B. L = 0,0625 H C. L = 0,0615 H D. L = 0,0635 H

	Câu 26: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm 
[image: image261.wmf]L30H
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và một tụ điện có điện dung 
[image: image262.wmf]C4,8pF
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. Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là:

A. 22,6 m. B. 2,26 m. C. 226 m. D. 2260 m.


	Câu 27: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm 
[image: image263.wmf]L30H
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điện trở không đáng kể và một tụ điện điều chỉnh được. Để bắt được sóng vô tuyến có bước sóng 120 m thì điện dung của tụ điện có giá trị nào sau đây?

A. 
[image: image264.wmf]135H.

m

 B. 100 pF. C. 135 nF. D. 135 pF.


	Câu 28: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến thiên từ 56 pF đến 667 pF. Muốn cho máy thu bắt được các sóng từ 40 m đến 2600 m, bộ cuộn cảm trong mạch phải có độ tự cảm nằm trong giới hạn nào?

A. A. Từ 
[image: image265.wmf]8H

m

trở lên. B. Từ 2,84 mH trở xuống. 
B. C. Từ 
[image: image266.wmf]8H

m

đến 2,85 mH.                                      D. Từ 8 mH đến 2,85 mH.

	Câu 29: [Trích đề thi sở GD TP Hồ Chí Minh] Mạch dao động LC (có C và L thay đổi được, cuộn cảm thuần). Ban đầu mạch thu được sóng 
[image: image267.wmf]l

= 60m. Nếu giữ nguyên L và tăng C thêm 6 pF thì mạch dao động thu sóng điện từ có bước sóng 120 m. Nếu giảm C đi 1 pF và tăng L lên 18 lần thì mạch thu sóng là bao nhiêu

A. 150 m. B. 160 m. C. 180 m. D. 170 m.

	Câu 30: [Trích đề  QG  2017] Mạch dao động ở một lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image268.wmf]3H

m

và tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 10 pF đến 500 pF. Biết rằng muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 
[image: image269.wmf]8

3.10 m/s

, máy thu có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng:

A. từ 100 m đến 730 m. B. từ 10 m đến 73 m.

C. từ 1 m đến 73 m. D. từ 10 m đến 730 m.
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CHỦ ĐỀ III: THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Một máy thu thanh có mạch chọn sóng là mạch dao động LC lí tưởng, với tụ C có gỉá trị C1 thì sóng bắt được có bước sóng, với tụ C có giá trị 
[image: image270.wmf]1
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 thì sóng bắt đuợc có bước sóng 
[image: image271.wmf]2
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. Khi tụ C gồm tụ C1 mắc nổi tiếp vởí tụ C2 thì bước sóng bắt dược là 

A. 
[image: image272.wmf]500 
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.
B. 
[image: image273.wmf]240 

m

l

=

.
C. 
[image: image274.wmf]700 

m

l

=

.
D. 
[image: image275.wmf]100 
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.
Câu 2: Một mạch chọn sóng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 
[image: image276.wmf]4
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 và tụ diện có điện dung C biển đổi từ 10 pF đến 360 pF. Lấy
[image: image277.wmf]2
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, dải sóng vô tuyến thu được với mạch trên có bước sóng trong khoảng

A. từ 120 m đến 720 m.
B. từ 12 m đến 72 m.


C. từ 48 m đến 192 m.
D. từ 4,8 m đến 19,2 m.

Câu 3: Mạch dao dộng LC của một máy thu vô tuyến có L biến thiên tử 4 mH đến 25 mH, C = 16 pF, lấy
[image: image278.wmf]2
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. Máy này có thể bắt được các sóng vô tuyến có buớc sóng trong khoảng

A. từ 24 m đến 60 m.
B. từ 480 m đến 1200 m.


C. từ 48 m đến 120 m.
D. từ 240 m đến 600 m.

Câu 4: Điện dung của tụ điện phải thay đổi trong khoảng nào để mạch có thể thu được sóng vô tuyến có tần số nằm trong khoảng từ f1 đến f2 (với f1 < f2). Chọn biểu thức đúng ?

A. 
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Câu 5: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ díện có điện dung thay đối được. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có tần số từ 3 MHz đển 4 MHz thì điện dung của tụ phải thay đối trong khoảng:
A. 
[image: image283.wmf]1,62,8.
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C. 
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Câu 6:  Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi diện dung của tụ là 20 nF thì mạch thu được bước sóng 40 m. Nếu muốn thu được bước sóng 60 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ

A. tăng 4 nF.
B. tăng 6 nF.
C. tăng 25 nF.
D. tăng 45 nF.
Câu 7: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đối và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 50 nF thì mạch thu được bước sóng
[image: image287.wmf]50
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. Nếu muốn thu được bước 
[image: image288.wmf]30
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 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ
A. giảm 30 nF.
B. giảm 32 nF.
C. giảm 25 nF.
D. giảm 18 nF.
Câu 8: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ đìện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 60 nF thì mạch thu được bước sóng 
[image: image289.wmf]30
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. Nếu muốn thu được bước sóng 
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 thì giá trị điện dung của tụ điện khi đó là
A. 90 nF.
B. 180 nF.
C. 240 nF.
D. 150 nF.
Câu 9: Mạch dao dộng của một máy thu vô tuyến điện có 
[image: image291.wmf]10
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và C biến thiên từ 10 pF đến 250 pF. Máy vô tuyến có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng nào?

A. 
[image: image292.wmf]1095.
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 10: Một khung dao động thực hiện dao động điện từ tự do không tắt trong mạch. Biểu thức hiệu điện thế giữa 2 bản tụ là
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. Bước sóng điện từ và độ tự cảm L trong mạch là
A. 
[image: image298.wmf]4
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B. 
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C. 
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D. 
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CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG  

I: TRẮC NGHIỆM TÁN SẮC ÁNH SÁNG

Câu 1: Khi một tia sáng truyền tư môi trường nay sang môi trường khác, đại lượng không đổi là

A. phương truyền của tia sáng.
B. tốc độ ánh sáng.

C. bước sóng ánh sáng.

D. tần số ánh sáng.
Câu 2: Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ nước ra ngoài không khí thì chùm sáng này có

A. tần số tăng, bước sóng giảm.
B. tần số giảm, bước sóng tăng.

C. tần số không đổi, bước sóng không đổi.
D. tần số không đổi, bước sóng tăng.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 
A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc.

B. Trong cùng một môi trường mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

C. Vận tốc truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau.

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

Câu 4: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này
A. không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu
B. bị đổi màu.

C. bị thay đổi tần số

D. không bị tán sắc.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.


B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím


C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.


D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.

Câu 6: Gọi nd, nc, nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, chàm và vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?

A. 
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nnn

>>

 
B. 
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D. 
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Câu 7: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, rl, rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là

A. 
[image: image306.wmf]dlt
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Câu 8: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:

A. tím, lam, đỏ.
B. đỏ, vàng, lam.
C. đỏ, vàng.
D. lam, tím.
Câu 9: Chiết suất của môi trường là n = 1,65 khi ánh sáng chiếu vào có bước sóng 0,5(m. Vận tốc truyền của sóng ánh sáng đó là

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 10: Ánh sáng đơn sắc 
[image: image314.wmf]0,6m
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trong chân không. Tốc độ và bước sóng khi ánh sáng truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5 lần lượt bằng

A. 
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II: TRẮC NGHIỆM GIAO THOA ÁNH SÁNG.

Câu 11: (QG 2020) Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 4 vân sáng liên tiếp trên màn quan sát là 2,4 mm. Khoảng vân trên màn là

A. 1,6 mm.
B. 1,2 mm.
C. 0,8 mm.
D. 0,6 mm.
Câu 12:  (QG 2014) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 
[image: image319.wmf]m

m

. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

A. 0,2 mm.
B. 0,9 mm.
C. 0,5 mm.
    D. 0,6 mm.

Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho 
[image: image320.wmf]8
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. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 
[image: image321.wmf]14
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B. 
[image: image322.wmf]14

4,5.10.

Hz


C. 
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D. 
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Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m. Vân sáng bậc 3 cách vân sáng trung tâm 1,8 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 0,4
[image: image325.wmf]m

m

.
B. 0,55
[image: image326.wmf]m

m

.
C. 0,5
[image: image327.wmf]m

m

.
D. 0,6
[image: image328.wmf]m

m

.

Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image329.wmf]l

 = 0,5
[image: image330.wmf]m

m

. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là

A. 10 mm.
B. 8 mm.
C. 5 mm.
D. 4 mm.

Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

A. 0,48
[image: image331.wmf]m
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.
B. 0,40
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.
C. 0,60
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.
D. 0,76
[image: image334.wmf]m

m

.

Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khi a = 2 mm, D = 2 m, 
[image: image335.wmf]l

 = 0,6
[image: image336.wmf]m

m

 thì khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 hai bên là

A. 4,8 mm.
B. 1,2 cm.
C. 2,4 mm.
D. 4,8 cm.

Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5
[image: image337.wmf]m

m

. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 10  cùng phía với vân sáng trung tâm là

A. 4,5 mm.
B. 5,5 mm.
C. 4,0 mm.
D. 5,0 mm.

Câu 19: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe hẹp là a = 1 mm, từ 2 khe đến màn ảnh là D = 1 m. Dùng ánh sáng đỏ có bước sóng 
[image: image338.wmf]®á

l

= 0,75
[image: image339.wmf]m

m

, khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 ở khác phía so với vân trung tâm là

A. 2,8 mm.
B. 3,6 mm.
C. 10,5 mm.
D. 5,2 mm.

Câu 20: Ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm Y-âng là 0,5
[image: image340.wmf]m

m

. Khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn là 
[image: image341.wmf]1

m

, khoảng cách giữa hai khe là 2mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 đến vân tối thứ 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là

A. 0,375 mm.
B. 1,875 mm.
C. 18,75 mm.
D. 3,75 mm.

Câu 21: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe Y-âng là 1 mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1 m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 
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Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng 
[image: image346.wmf]l

= 0,5
[image: image347.wmf]m

m

, biết khoảng cách giữa hai khe  a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1 m. Tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng x = 3,5 mm, có vân sáng hay vân tối, bậc mấy ?

A. Vân sáng bậc 3.
B. Vân tối thứ 4.
C. Vân sáng bậc 4.
D. Vân tối thứ 2.

Câu 23: Giao thoa ánh sáng đơn sắc của Y-âng có 
[image: image348.wmf]l

 = 0,5
[image: image349.wmf]m

m

; a = 0,5 mm; D = 2 m. Tại M cách vân trung tâm 7 mm và tại điểm N cách vân trung tâm 10 mm thì

A. M, N đều là vân sáng.

B. M là vân tối, N là vân sáng.


C. M, N đều là vân tối.

D. M là vân sáng, N là vân tối.

Câu 24: Trong thí nghiệm về giao thoa với ánh sáng đơn sắc bằng phương pháp Y-âng. Trên bề rộng
[image: image350.wmf]7,2

mm

 của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4 mm là vân

A. vân tối thứ 18.
B. vân tối thứ 16.
C. vân sáng bậc 18.
D. vân sáng bậc 16.

Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của khe Y-âng, khi chiếu ánh sáng đơn sắc có
[image: image351.wmf]0,42
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thì khoảng vân thu được trên màn là 
[image: image352.wmf]i

. Cố định các yếu tố khác và thay ánh sáng khác có bước sóng 
[image: image353.wmf]l
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 thì khoảng vân tăng 1,5 lần. Bước sóng 
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Câu 26: Một nguồn sáng đơn sắc S cách hai khe Y-âng 0,2 mm phát ra một bức xạ đơn sắc có 
[image: image359.wmf]l

 = 0,64
[image: image360.wmf]m

m

. Hai khe cách nhau a = 3 mm, màn cách hai khe 3 m. Trường giao thoa trên màn có bề rộng 12 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

A. 16.

B. 17.
C. 18.
D. 19.

Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là 3 mm. Tìm số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa đối xứng có bề rộng 11 mm.

A. 9.

B. 10.
C. 11.
D. 12.

Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng khoảng cách hai khe là 4 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh là 2 m, bước sóng ánh sáng đơn sắc 
[image: image361.wmf]0,56m

m

. Biết bề rộng trường giao thoa 
[image: image362.wmf]5,7mm

. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

A. 40

B. 20
C. 21
D. 41

Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe  là a = 2 (mm); khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,5 (m), dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image363.wmf]l

 = 0,6
[image: image364.wmf]m

m

. Xét trên khoảng MN, với MO = 5 (mm), ON = 10 (mm), (O là vị trí vân sáng trung tâm), MN nằm cùng phía vân sáng trung tâm. Số vân sáng trong đoạn MN là:

A. 11.

B. 12.
C. 13.
D. 15.

Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe  là a = 2 (mm); khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,5 (m), dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image365.wmf]l

 = 0,6
[image: image366.wmf]m

m

. Xét trên khoảng MN, với MO = 5 (mm), ON = 10 (mm), (O là vị trí vân sáng trung tâm), MN nằm hai phía vân sáng trung tâm. Số vân sáng trong đoạn MN là:

A. 31.

B. 32.
C. 33.
D. 34.

Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng vân là 
[image: image367.wmf]3
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. Xét 2 điểm M và N cùng một phía so với vân chính giữa, với 
[image: image368.wmf]4
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, giữa M và N có bao nhiêu vân tối ?

A. 5.

B. 6.
C. 7.
D. 8.

Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có Tiến hành thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có với bước sóng 
[image: image370.wmf]1

l

 = 0,45
[image: image371.wmf]m

m

, trong đoạn MN trên màn quan sát đối xứng qua vân sáng trung tâm người ta đếm được 13 vân sáng, trong đó M và N là hai vân sáng. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm và thay nguồn sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image372.wmf]2

l

 = 0,60
[image: image373.wmf]m

m

 thì số vân sáng trong đoạn MN trên màn quan sát là

A. 12.

B. 11.
C. 10.
D. 9.
Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa là 0,6 mm. Tại hai điểm M, N là hai vị trí của hai vân sáng trên màn. Hãy xác định số vân sáng trên đoạn MN biết rằng khoảng cách giữa hai điểm đó là 24 mm.

A. 40

B. 41
C. 42
D. 43

Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 0,5 mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa hai điểm M và N mà MN = 20 mm, người ta đếm được có 10 vân tối và thấy tại M và N đều là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này là

A. 0,4
[image: image374.wmf]m
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.
B. 0,5
[image: image375.wmf]m
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.
C. 0,6
[image: image376.wmf]m
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.
D. 0,7
[image: image377.wmf]m
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Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2 m. Trong đoạn rộng 12,5 mm trên màn có 13 vân tối biết một đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là :

A. 0,48
[image: image378.wmf]m

m

.
B. 0,52
[image: image379.wmf]m

m

.
C. 0,5
[image: image380.wmf]m
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.
D. 0,46
[image: image381.wmf]m
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.

Câu 36: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc xác định, thì tại điểm M trên màn quan sát là vân sáng bậc 5. Sau đó giảm khoảng cách giữa hai khe một đoạn bằng 0,2 mm thì tại M trở thành vân tối thứ 5 so với vân sáng trung tâm. Ban đầu khoảng cách giữa hai khe là

A. 2,2 mm.
B. 1,2 mm.
C. 2 mm.
D. 1 mm.
Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 
[image: image382.wmf]1
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 và 
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. Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của 
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 trùng với vân sáng bậc 10 của 
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. Tỉ số 
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Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc 
[image: image391.wmf]1
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 và 
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. Xác định 
[image: image393.wmf]1
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 để vân sáng bậc 3 và của 
[image: image394.wmf]2
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 trùng với một vân sáng của 
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 . Biết 
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C. 
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D. 
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Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image401.wmf]l

, khoảng vân đo được là 0,2 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng 
[image: image402.wmf]¢

l>l

 thì tại vị trí của vân sáng thứ 3 của bức xạ 
[image: image403.wmf]l

 có một vân sáng của bức xạ 
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. Biết 
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. Bức xạ 
[image: image406.wmf]¢
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 có giá trị nào dưới đây

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image410.wmf]0,6m

m

 

Câu 40: (QG 2014) Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2 cm. Trong các bước sóng của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng dài nhất là

A. 417 nm.
B. 570 nm.
C. 714 nm.
D. 760 nm.

Đáp án: TRẮC NGHIỆM GIAO THOA ÁNH SÁNG.
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III : TRẮC NGHIỆM QUANG PHỔ.

Câu 41: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng


A. nhiễu xạ ánh sáng.



B. tán sắc ánh sáng.

C. giao thoa ánh sáng.

D. tăng cường độ chùm sáng.

Câu 42: Bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính?
A.Mạch khuếch đại
B.Phần ứng
C.Phần cảm
D.Ống chuẩn trực

Câu 43. (QG 2009): Phát biểu nào sau đây là đúng ?


A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.


B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.


C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.


D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

Câu 44. (QG 2009): Quang phổ liên tục


A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.


B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.


C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.


D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Câu 45: (QG 2010)  Quang phổ vạch phát xạ 

A. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch. 

B. là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 

C. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. 

D. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. 

Câu 46. ( QG 2008)  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?


A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.


B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.


C. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.


D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.

Câu 47.  Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu sai là
A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.
C. Quang phổ liên tục do các chất rắn, lỏng hoặc khí có áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra.
D. Quang phổ liên tục gồm những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.
Câu 48.  Nguồn phát quang phổ vạch phát xạ là 
A. các vật ở thể lỏng ở nhiệt độ thấp bị kích thích
B. các đám khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích
C. các vật ở thể khí ở áp suất bằng áp suất khí quyển
D. các vật rắn ở nhiệt độ cao.

Câu 49. Để nhận biết sự có mặt của nguyên tố hoá học trong một mẫu vật, ta phải nghiên cứu loại quang phổ nào của mẫu đó ?
A. Quang phổ vạch phát xạ. 
B. Quang phổ liên tục.
C. Quang phổ hấp thụ. 

D. Quang phổ liên tục và quang phổ hấp thụ. 

Câu 50. Để xác định nhiệt độ của nguồn sáng bằng phép phân tích quang phổ, người ta dựa vào yếu tố nào sau đây
A. quang phổ liên tục. 

B. quang phổ hấp thu.
C. quang phổ vạch phát xạ. 
D. sự phân bố năng lượng trong quang phổ.
Đáp án:

	41 – B
	42 – D
	43 – D
	44 – A
	45 – B
	46 – B
	47 – D
	48 – B
	49 – A
	50 - A


IV : TRẮC NGHIỆM CÁC TIA KHÔNG NHÌN THẤY.

Câu 51. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen và tia gam-ma đều là


A. sóng cơ học có bước sóng khác nhau
B. sóng vô tuyến có bước sóng khác nhau



C. sóng điện từ có bước sóng khác nhau
D. sóng điện từ có tần số như nhau

Câu 52. Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia X và tia tử ngoại?


A. Tia X có bước sóng dài hơn so với tia tử ngoại
B. Cùng bản chất là sóng điện từ



C. Đều có tác dụng lên kính ảnh
D. Có khả năng gây phát quang một số chất

Câu 53. Tia X được tạo ra bằng cách


A. cho một chùm électron chậm bắn vào một kim loại



B. chiếu tia tử ngoại vào một kim loại cỏ nguyên tử lượng lớn



C. cho một chùm électron nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn



D. chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại.

Câu 54. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần



B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra được một số phản ứng hóa học



C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.



D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt

Câu 55. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:


A. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen



B. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại



C. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.



D. Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại

Câu 56. (QG 2014) Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là
A. ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến và tia hồng ngoại.

B. sóng vô tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại;  tia X và tia gamma.

C. tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại và sóng vô tuyến.

D. tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma và sóng vô tuyến.

Câu 57. (QG 2020) Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Tia X làm ion hóa không khí.  
           B. Tia X có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.

C. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.


D. Tia X làm phát quang một số chất.
Câu 58. (QG 2020) Lấy c = 3.108 m/s. Bức xạ có tần số 2,5.1014 Hz là


A. tia tử ngoại.     B. tia Rơn-ghen.            C. tia hồng ngoại.                 D. ánh sáng nhìn thấy.
Câu 59: (QG 2020) Lấy c= 3.108m / s. Bức xạ có tần số 1,5.1015Hz là
A. Tia hồng ngoại 
B. Tia Rơn-Ghen 
C. Tia tử ngoại 

D. Ánh sáng nhìn thấy
Câu 60: (QG 2020) Lấy c = 3.108 m/s. Bức xạ có tần số 3.1014 Hz là

A. tia hồng ngoại.
B. tia tử ngoại.

C. tia Rơn – ghen.

D. ánh sáng nhìn thấy.

Câu 61: (QG 2020)  Chiếu điện và chụp điện trong các bệnh viện là ứng dụng của 
A. tia α


B. tia tử ngoại

C. tia hồng ngoại
D. tia X
Đáp án:

	51 – C
	52 – A
	53 – C
	54 – C
	55 – A
	56 – C
	57 – C
	58 – C
	59 – C
	60 - A
	61 - D
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